
 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC  2021 – 2022 

Môn: ĐỊA LÝ –  Khối: 11 

Thời gian làm bài:  45 phút 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

(2,0đ) 

 Trình bày các mục tiêu chính của ASEAN?. 2.0 

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước thành viên. 

- Xây dựng một khu vực hoà bình,/ ổn định và có nền KT - XH 

phát triển.  

- Giải quyết các mâu thuẫn nội bộ /và khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài. 
=> Mục tiêu tổng quát: Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hoà bình,/ ổn 

định, /cùng phát triển. 

0,25 

0,5 

 

0,5 

 

0,75 

2 

(1,0đ) 

 

 

Trình bày đặc điểm ngành dịch vụ của Đông Nam Á?. 1,0 

- Chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế các nước ĐNÁ. 

- Hoạt động dịch vụ ngày càng đa dạng. 

- Cơ sở hại tầng từng bước hiện đại hóa. 
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0,25 
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3 

(2,0đ) 

 Dựa vào bản đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy nhận xét sự phân bố 

công nghiệp của Trung Quốc bằng cách trả lời các câu hỏi sau: 

2.0 

- Các ngành công nghiệp chính của Trung Quốc: Luyện kim đen; luyện 

kim màu; điện tử, viễn thông; cơ khí; chế tạo máy bay; sản xuất ô tô; đóng 

tàu biển, hóa chất; hóa dầu, dệt may.  

- Các trung tâm công nghiệp phân bố không đồng đều: 

+ Tập trung chủ yếu ở miền Đông: dẫn chứng 

+ Miền Tây thưa thớt: dẫn chứng 

1,0 
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đúng 

được 

0,25 

4 

(2,0đ) 

 Trình bày đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên của miền ĐôngTrung 

Quốc bằng cách hoàn thành từ còn thiếu vào đoạn văn: 

2,0 

(1) đồng bằng; (2) kinh tế; (3) ôn đới; (4) cận nhiệt đới; (5) nông nghiệp; 

(6) Hạ lưu; (7) nguồn nước; (8) công nghiệp 

Mỗi ý 

đúng  

0.25 

5 

(3,0đ) 

a Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một 

số quốc gia năm 2015.  

 

2,0 

- Vẽ biểu đồ cột , có ghi tên biểu đồ, chú thích, đầy đủ các chi tiết 

- Nếu thiếu/sai mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm. 

 

b Dựa vào biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét.  1,0 

- Giá trị nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của một số quốc gia năm 2015 có 

sự khác nhau.  

- Xếp hạng từ cao xuống thấp. 

- So sánh độ hơn/kém  

- Có dẫn chứng và số liệu.  

Mỗi ý 

đúng 

được 

0,25 

                                                                    

                                                                           ---- HẾT ---- 


